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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1.1. Tin mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ở Trung Bộ, Tây Nguyên:

Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục tăng cường về phía Đông Nam. Dải hội tụ nhiệt đới đi qua các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nối với một vùng áp thấp lúc 1h00 sáng nay có vị trí ở vào khoảng 15,5-16,5 độ vĩ bắc; 113,5-114,5 độ kinh đông. 
Dự báo: từ đêm 20/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ đêm 20/9, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông lên mức báo động BĐ1- BĐ2, một số sông suối nhỏ ở thượng nguồn lên trên mức BĐ2. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên.

1.2. Tình hình thời tiết ngày 20/9:

- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

1.3.  Tình hình mưa: 
1.3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 18/9 đến 19h00 ngày 19/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tương Dương (Nghệ An)
	51 mm
	
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	76 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	77 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	45 mm

	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	59 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	44 mm


1.3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 19/9 đến 07h00 ngày 20/9, các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bến Hải (Quảng Bình)
	74 mm
	
	Cẩm Lệ (Đà Nẵng)
	36 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	63 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	42 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	70 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	38 mm


1.3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 16/9 đến 19h00 ngày 19/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	111 mm
	
	Buôn Hồ (Đắc Lắc)
	104 mm

	Bắc Hà (Lào Cai)
	128 mm
	
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	108 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	112 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	151 mm

	Hà Bằng (Phú Yên)
	105 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	115 mm

	Sông Pha (Ninh Thuận)
	165 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	114 mm

	No Name (Kon Tum)
	102 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	241 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

2.1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông đang biến đổi chậm và ở mức thấp. Lúc 7h00 ngày 20/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,41m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,03 m.
Dự báo: Mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp. Đến 7h00 ngày 21/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở mức 2,10m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại lúc 19h00 ngày 20/9 ở mức 0,82m.
2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên

Mực nước các sông đang biến đổi chậm và đang xuống
Dự báo: Mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm và đang xuống
2.3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 18/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,85m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,45m. Mực nước cao nhất sáng ngày 19/9, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận: 1,71m (ở mức BĐ2); trên sông Hậu tại Cần Thơ: 1,85m (trên BĐ2: 0,05m).
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00/19/09: 111,58m.

Dự báo: Trong 1-2 ngày đầu, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm; các trạm hạ nguồn lên mức BĐ2 và trên BĐ2, sau đó xuống. Đến ngày 23/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,65m; tại Châu Đốc xuống mức 2,20m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,55m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
3.1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 20/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa: không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 19/9.
3.2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	19/9
	206,74
	117,30
	2.128
	2.406
	215,0

	
	
	20/9
	206,58
	117,56
	1.931
	2.624
	

	Hòa Bình
	7h
	19/9
	111,06
	11,55
	2.870
	730
	117,0

	
	
	20/9
	111,78
	11,79
	2.970
	940
	

	Tuyên Quang
	7h
	19/9
	112,90
	48,03
	397
	207
	120,0

	
	
	20/9
	112,74
	48,00
	303
	208
	

	Thác Bà
	7h
	19/9
	52,60
	20,28
	300(Qvào TB ngày 18/9)
	183 (Qra TB ngày 18/9)
	58,0

	
	
	20/9
	52,64
	20,82
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:
Theo báo cáo nhanh ngày 20/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 160 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 05 hồ xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ 02 hồ: Lai Châu: 190/1208(m3/s); Cốc Đàm: 14/28(m3/s).

- Khu vực Bắc Trung Bộ 01 hồ, Khe Bố: 100/600 (m3/s).

- Khu vực Tây Nguyên 02 hồ: Đăk Ru: 11/13(m3/s); Ia Grai 3: 90/140 (m3/s).

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hai do thiên tai./. 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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